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Kiểm tra tổng hợp Lịch sử và Địa lí Lớp 4
Môn: Lịch sử và Địa lí · Lớp 4 · Thời gian làm bài: 30 phút · Số câu: 20

Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

Đề tổng hợp nhiều chủ đề, phù hợp ôn tập cuối kỳ.

Câu 1. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về:

A. Thăng Long B. Phú Xuân C. Cổ Loa D. Tây Đô

Câu 2. Văn Miếu – Quốc Tử Giám được coi là:

A. Trường đại học đầu tiên của Việt Nam B. Cung điện của vua

C. Chợ lớn nhất D. Nhà máy đầu tiên

Câu 3. Nhà rông ở Tây Nguyên dùng để:

A. Sinh hoạt cộng đồng, tổ chức lễ hội của buôn làng

B. Chứa lúa

C. Nuôi gia súc

D. Làm chợ

Câu 4. Những dân tộc sinh sống ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

(Chọn tất cả đáp án đúng)

A. Thái B. Mông C. Dao D. Chăm

Câu 5. Phố cổ Hội An thuộc tỉnh/thành phố nào?

A. Quảng Nam (nay thuộc TP Đà Nẵng) B. Thừa Thiên Huế

C. Khánh Hòa D. Bình Định

Câu 6. Văn Miếu được xây dựng năm 1070 dưới triều Lý.

Đúng Sai

Câu 7. Chợ nổi trên sông là nét văn hóa đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long.

Đúng Sai

Câu 8. Cây công nghiệp được trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên là:

A. Cà phê B. Lúa nước C. Chè D. Dừa

Câu 9. Địa đạo Củ Chi gắn với cuộc kháng chiến nào?

A. Kháng chiến chống thực dân Pháp và đế

quốc Mỹ

B. Kháng chiến chống quân Nguyên – Mông

C. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng D. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
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Câu 10. Nối địa danh với nơi có ở Đồng bằng Bắc Bộ:

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Hồ Hoàn Kiếm

2. Chùa Bái Đính, Tràng An

3. Vịnh Hạ Long

Cột B

a. Ninh Bình

b. Quảng Ninh

c. Hà Nội

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …

Câu 11. Cố đô Huế nằm bên dòng sông nào?

A. Sông Hương B. Sông Hàn C. Sông Hồng D. Sông Thu Bồn

Câu 12. Thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

A. Hà Nội B. TP Hồ Chí Minh C. Huế D. Đà Nẵng

Câu 13. Đèo Hải Vân nằm giữa:

A. Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng B. Hà Nội và Hải Phòng

C. Lâm Đồng và Khánh Hòa D. Nghệ An và Hà Tĩnh

Câu 14. Những hoạt động kinh tế đặc trưng của vùng ven biển miền Trung là:

(Chọn tất cả đáp án đúng)

A. Đánh bắt hải sản B. Làm muối C. Du lịch biển D. Trồng chè trên đồi

Câu 15. Đỉnh núi cao nhất Việt Nam là:

A. Phan-xi-păng B. Bạch Mã C. Ngọc Linh D. Bà Đen

Câu 16. Nối di tích với địa phương:

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Bến Nhà Rồng

2. Chợ nổi Cái Răng

3. Địa đạo Củ Chi

Cột B

a. Cần Thơ

b. Huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh)

c. TP Hồ Chí Minh

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …

Câu 17. Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất của nước ta. Ngoài lúa, vùng này còn nổi

tiếng với:

A. Trái cây và

thủy sản

B. Than đá C. Chè D. Cà phê

Câu 18. Khí hậu Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt là:

A. Mùa mưa và

mùa khô

B. Mùa xuân và

mùa thu

C. Mùa nóng và

mùa lạnh

D. Mùa bão và

mùa tuyết

Câu 19. Trên bản đồ, hướng ở phía trên thường là hướng:

A. Bắc B. Nam C. Đông D. Tây

Câu 20. Bảng chú giải trên bản đồ giúp em:

A. Hiểu ý nghĩa các kí hiệu B. Tô màu bản đồ

C. Đo nhiệt độ D. Xem giờ
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— HẾT —
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